Nguyên nhân căn bản của vấn đề góp vốn chéo giữa các tổ chức tín dụng và cổ đông kiểm soát tổ chức tín dụng

ThS. Đỗ Đức Sơn

Trong thời gian gần đây, những vụ việc bê bối từ việc góp vốn lẫn nhau giữa các tổ chức tín dụng (TCTD) và giữa các cổ đông nắm quyền kiểm soát ngân hàng đang làm cho xã hội đặc biệt quan tâm vì nó có ảnh hưởng tiêu cực tới tính minh bạch và lành mạnh trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

Trước hết, phải khẳng định rằng việc góp vốn chéo (qua lại) giữa các TCTD ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động ngân hàng thể hiện rõ ở 02 điểm sau đây: (1) Tác động làm khoản mục vốn chủ sở hữu của TCTD bị phản ánh cao hơn mức thực có; (2) Tạo ra tính thiếu minh bạch của những cổ đông có ảnh hưởng đáng kể (cổ đông lớn - sở hữu từ 5% vốn điều lệ của TCTD trở lên) hoặc kiểm soát TCTD (thông thường sở hữu trực tiếp và gián tiếp trên 50% vốn điều lệ của TCTD) trong việc công bố thông tin cho các bên có liên quan, đặc biệt là các cơ quan giám sát tài chính (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính). Từ đó, các cổ đông có ảnh hưởng đáng kể hoặc kiểm soát TCTD “không bị cơ quan giám sát tài chính phát hiện” này có thể lạm dụng quyền chi phối đối với TCTD để thực hiện tài trợ vốn cho các đơn vị có liên quan của các cổ đông này (thông thường qua hoạt động tín dụng, đầu tư, ủy thác) bất chấp rủi ro mất vốn cao hoặc với lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thị trường. Ðấy là chưa kể đến những hoạt động trái pháp luật được che đậy tinh vi khác như đảo nợ, tăng vốn điều lệ khống cho TCTD,... mà các cổ đông này có thể gây ra.

Vậy nguyên nhân căn bản dẫn đến việc các TCTD góp vốn lẫn  nhau và cổ đông có ảnh hưởng đáng kể hoặc kiểm soát TCTD với TCTD là gì? Thực ra có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến thực trạng tiêu cực này, tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính có uy tín và một số tổ chức tư vấn tài chính quốc tế có kinh nghiệm hoạt động lâu năm ở Việt Nam thì có 02 nguyên nhân quan trọng nhất làm phát sinh việc này là:

1. Khoảng trống pháp lý quy định về việc giám sát hiệu quả đối với tập đoàn tài chính tại Việt Nam
Hiện nay, đa số các TCTD ở Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại đều đang phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính (hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán), trong đó thông thường, ngân hàng là trụ cột.

Các TCTD tại Việt Nam với hình thái tập đoàn tài chính này có thể được nhận dạng thông qua 3 loại sau đây: 

(1) Tập đoàn mà trong đó, ngân hàng là công ty mẹ thành lập các công ty con, công ty liên doanh, liên kết để hoạt động sang các lĩnh vực khác không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan giám sát ngân hàng.

(2) Tập đoàn tài chính là một nhóm những công ty dưới sự kiểm soát của một công ty mẹ (quản lý vốn) tiến hành hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực là bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán.

(3) Tập đoàn hoạt động đa ngành nghề: nghĩa là lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn này gồm cả lĩnh vực tài chính (ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán) và lĩnh vực phi tài chính (xây dựng, thương mại, đóng tàu,..).

Mô hình (1) đã và đang tồn tại rất phổ biến ví dụ như Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB),… Tập đoàn Bảo Việt hiện nay đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình (2). Mô hình (3) đang tồn tại như Tập đoàn Ðại Dương, Tập đoàn Tân Tạo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; tuy nhiên, việc xác định Công ty kiểm soát (công ty mẹ) trong các tập đoàn này là rất phức tạp do có tồn tại cả việc cá nhân và những công ty cổ phần, TNHH có liên quan tới các tập đoàn nêu trên nắm giữ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tài chính đặc biệt là ngân hàng. Mặc dù, các tập đoàn tài chính này chưa được thừa nhận về mặt pháp lý tại Việt Nam (chưa có tư cách pháp nhân), tuy nhiên, bản chất và hình thái hoạt động của những nhóm công ty này (trong đó có ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán là thành viên) chính là hoạt động của tập đoàn tài chính. 

Trong khi đó hiện nay, tuy Luật Doanh nghiệp năm 2005 (Ðiều 146) đã quy định tập đoàn theo mô hình Công ty mẹ - công ty con và Nghị định số 102/2010/NÐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (Ðiều 38) quy định về tập đoàn kinh tế, nhưng chưa có hướng dẫn riêng đối với việc thành lập, hoạt động, thanh tra và giám sát an toàn hoạt động tập đoàn tài chính (tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán). Theo đó, những TCTD hoạt động dưới hình thái tập đoàn tài chính này sẽ không được giám sát chặt chẽ trên phương diện hợp nhất và đây chính là lỗ hổng dẫn đến việc góp vốn chéo (qua lại) giữa các thành viên và đối tượng có liên quan trong tập đoàn tài chính không sớm được phát hiện, đo lường và kiểm soát kịp thời bởi các cơ quan quản lý Nhà nước (giám sát tài chính) như NHNN, Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính. Từ đó, dẫn đến việc những người quản lý, điều hành, cổ đông có ảnh hưởng trọng yếu hoặc nắm quyền kiểm soát đối với tập đoàn tài chính này đã và đang lợi dụng khe hở pháp lý để thực hiện những giao dịch có tính chất nội bộ thiếu minh bạch (hành vi góp vốn chéo, cấp tín dụng cho thành viên tập đoàn,...) có thể gây rủi ro trọng yếu cho TCTD thuộc tập đoàn. 

2. Giới hạn trong quy định về người có liên quan trong Luật Các TCTD năm 2010
Việc quy định những dấu hiệu nhận biết người có liên quan tại Luật Các TCTD năm 2010 chưa tạo điều kiện cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng quyền xác định đối tượng có liên quan trong hoạt động tài chính, ngân hàng trên cơ sở bản chất quan hệ lợi ích kinh tế giữa các bên có liên quan và mục đích đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD mà không được quy định trong các tiêu chí về người có liên quan quy định tại Khoản 28 Ðiều 4 Luật Các TCTD năm 2010.

Theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 của NHNN (quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), hàng quý, các TCTD phải báo cáo NHNN các thông tin sau đây trên toàn hệ thống theo biểu số 6B:

► 10 cổ đông nước ngoài lớn nhất: tên, giá trị vốn cổ phần, tổng số cổ phiếu;

► 10 cổ đông cá nhân trong nước lớn nhất: tên, địa chỉ, giá trị vốn cổ phần, tổng số cổ phiếu;

► 10 cổ đông cá nhân và những người liên quan trong một gia đình lớn nhất: tên, giá trị vốn cổ phần, tổng số cổ phiếu;

► 10 cổ đông doanh nghiệp trong nước lớn nhất: tên, địa chỉ, mã số thuế, giá trị vốn cổ phần, tổng số cổ phiếu.

Các thông tin trên đây là hoàn toàn chưa đủ để NHNN có thể có các thông tin về các cổ đông lớn và cổ đông có quyền kiểm soát một cách đầy đủ và chính xác bởi 02 lý do sau đây: thứ nhất, 10 cổ đông lớn nhất có thể không bao gồm hết các cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên; và thứ hai, chỉ có trường hợp cổ đông cá nhân và người có liên quan trong một gia đình được yêu cầu phải báo cáo. Các trường hợp sở hữu gián tiếp qua các bên liên quan khác hoặc qua ủy thác đầu tư như quy định tại Khoản 28 Ðiều 4 Luật Các TCTD năm 2010 hoàn toàn không thuộc phạm vi các thông tin phải báo cáo theo quy định của Thông tư 21/2010/TT-NHNN.

Ðiều 28 Luật Các TCTD năm 2010 và Ðiều 2 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của NHNN (quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD) về mặt cơ bản, đưa ra định nghĩa về người có liên quan. Tuy nhiên, các định nghĩa về người có liên quan theo các quy định hiện nay chưa trao quyền cho cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân hàng (NHNN, Bộ Tài chính) được diễn giải/áp dụng định nghĩa về người có liên quan một cách linh hoạt như theo quy định tại Tiêu chí trọng yếu số 1 Nguyên tắc số 11 Tài liệu về các Nguyên tắc cơ bản để giám sát ngân hàng hiệu quả của Ủy ban Basel phiên bản tháng 10/2006 hoặc Tiêu chí trọng yếu số 1 Nguyên tắc số 20 Tài liệu về các Nguyên tắc cơ bản để giám sát ngân hàng hiệu quả của Ủy ban Basel phiên bản tháng 09/2012 (Luật hay các quy định nêu cụ thể, hoặc Cơ quan Thanh tra giám sát có quyền áp dụng một định nghĩa toàn diện về “Các bên liên quan”. Cơ quan Thanh tra giám sát có thể áp dụng linh hoạt định nghĩa này đối với từng trường hợp cụ thể). Theo đó, khái niệm “quyền kiểm soát gián tiếp” không được xác định rõ ràng trong hoạt động giám sát các TCTD thực tiễn của cơ quan quản lý Nhà nước (NHNN, Bộ Tài chính) mà mới chỉ được biết đến một cách khái quát thông qua việc đề cập đến khái niệm “sở hữu gián tiếp”. Khoản 27 Ðiều 4 Luật Các TCTD năm 2010 quy định “Sở hữu gián tiếp” là việc tổ chức, cá nhân sở hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của TCTD thông qua người có liên quan hoặc thông qua ủy thác đầu tư.
Thực trạng này dẫn đến việc, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân hàng (NHNN, Bộ Tài chính) không thể xác định được các trường hợp sở hữu gián tiếp nếu mối quan hệ giữa các bên liên quan không thuộc các trường hợp đã quy định như tại các văn bản pháp luật hiện hành. Thực tế này là rào cản không nhỏ cho việc xác định chính xác các bên có liên quan cho mục đích xác định các cổ phần được sở hữu gián tiếp và nhóm khách hàng tín dụng có liên quan. Hiện nay, việc xác định các bên liên quan được thực hiện phần lớn dựa trên các thông tin kê khai và cam kết của cá nhân và TCTD. Từ đó, dẫn đến việc không xác định được những cổ đông thực sự kiểm soát TCTD và quy mô của tập đoàn tài chính mà trong đó, TCTD là thành viên hoặc công ty mẹ. Do vậy, việc các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân hàng không nhận biết, đo lường và kiểm soát được rủi ro phát sinh từ những giao dịch nội bộ thiếu minh bạch trong các tập đoàn tài chính hiện nay ở Việt Nam sẽ dẫn đến: (1) Việc tăng vốn điều lệ ảo của các TCTD (góp vốn chéo); (2) Cấp tín dụng tập trung vào những thành viên trong tập đoàn và các bên có liên quan tới cổ đông nắm quyền kiểm soát đối với TCTD (mà chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực đầy rủi ro như chứng khoán, bất động sản, kinh doanh vàng,...) với rủi ro tín dụng tăng cao (làm tăng nợ xấu đáng kể cho hệ thống ngân hàng). Theo đó, hiện tượng này cũng đã góp phần đáng kể vào việc làm nên thực trạng bất ổn của hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay.

Như vậy, các vấn đề nêu trên đã cho thấy, để có biện pháp quản lý việc góp vốn qua lại giữa các TCTD với nhau và cổ đông nắm quyền kiểm soát đối với TCTD, hay nói một cách rộng hơn, là kiểm soát hiệu quả những giao dịch nội bộ trong tập đoàn tài chính, đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh của các TCTD, Việt Nam cần khẩn trương nghiên cứu để: 

(1) Ban hành khung pháp lý đầy đủ cho việc giám sát tập đoàn tài chính trên phương diện hợp nhất;  
(2) Ðưa ra một định nghĩa bao quát hơn về nhóm khách hàng liên quan và trao quyền cho các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân hàng thực hiện quyền áp dụng/diễn giải định nghĩa này một cách linh hoạt trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

Danh mục tài liệu tham khảo:

1. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội;

2. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

3. Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng;

4. Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

5. Đánh giá tính tuân thủ các Nguyên tắc cơ bản của Basel về thanh tra giám sát Ngân hàng hiệu quả. Áp dụng tại Việt Nam tại thời điểm tháng 8 năm 2011 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

6. Report on intra-group support measures-Documents jointly released by the Basle Committee on Banking Supervision, the International Organisation of Securities Commissions and the International Association of Insurance Supervisors, February 2012;

7. Core Principles for Effective Banking Supervision released by the Basle Committee on Banking Supervision, October 2006;

8. Core Principles for Effective Banking Supervision released by the Basle Committee on Banking Supervision, September 2012.
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